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LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ GIẢI CẦU LÔNG TRUYỀN THỐNG 
LẦN THỨ XIV NĂM 2010
----- o0o -----

* Lãnh đạo: 

	TT
	Đội thi đấu
	Bảng
	Kết quả

	1
	CĐ Y Tế - CĐCN & XD
	A
	0 - 2

	2
	Hữu Nghị - Quân Sự
	A
	1 - 2

	3
	CĐ Y Tế - Quân Sự
	A
	0 - 2

	4
	Hữu Nghị - CĐCN & XD
	A
	2 - 1

	5
	CĐ Y Tế - Hữu Nghị
	A
	0 - 2

	6
	Quân Sự - CĐCN & XD
	A
	0 - 2

	7
	Đông Bắc – CĐSP
	B
	2 - 0

	8
	ĐHCN – Thua (CĐSP)
	B
	2 - 1

	9
	ĐHCN – Thắng (Đông Bắc)
	B
	1 - 2

	10
	Nhất A (CĐCN & XD) – 
Nhì B (ĐHCN) 
	
	1 - 2

	11
	Nhì A (Hữu Nghị) –
 Nhất B (Đông Bắc)
	
	0 - 2

	12
	Chung kết : 1 – 2 

(ĐHCN – Đông Bắc)
	
	1 - 2

	13
	Đồng hạng III : CĐCN & XD – Hữu Nghị


1. Đôi Nam lứa tuổi > 50

BẢNG A.
	Tên
	Đ.bắc
	H.nghị
	ĐHCN
	Xếp hạng

	Đ.bắc
	X
	2-0
	2-0
	I

	Hữu nghị
	0-2
	X
	0-2
	III

	ĐHCN
	0-2
	2-0
	x
	II


BẢNG B.

	Tên
	CNXD
	CĐSP
	C.PHẢ
	Xếp hạng

	CĐCNXD
	X
	2-0
	2-0
	II

	CĐSP
	0-2
	X
	0-2
	I

	CNCPhả
	0-2
	2-0
	x
	III


ĐHCN _   CĐSP  :  2-0
                        1.2  ĐBẮC_ĐHCN

ĐBẮC _ CNXD   : 2-0

2. Đôi Nữ lứa tuổi > 50

	Tên
	Đ.bắc
	CĐSP
	Y TẾ
	Xếp hạng

	Đ.bắc
	X
	2-0
	2-0
	I

	CĐSP
	0-2
	X
	2-0
	II

	Y TẾ
	0-2
	0-2
	x
	III


3. Đôi Nam lứa tuổi 40 – 50

	Tên
	Y tế
	ĐHCN
	CĐ SP
	HỮU NGHỊ
	CĐ XD
	Xếp Hạng

	Y tế
	X
	2-0
	0-2
	2-0
	2-0
	II

	ĐHCN
	0-2
	X
	2-0
	2-0
	2-1
	III

	CĐSPHẠM
	2-0
	0-2
	X
	2-0
	2-0
	I

	HỮU NGHỊ
	0-2
	0-2
	0-2
	X
	2-0
	IV

	CĐXD
	0-2
	1-2
	0-2
	0-2
	X
	V


4. Đôi Nữ lứa tuổi 40 – 50

	Tên
	Đ.bắc
	CĐSP
	H.Nghị
	Y Tế
	Xếp hạng

	Đ.bắc
	X
	0-2
	0-2
	1-2
	IV

	CĐSP
	2-0
	x
	0-2
	2-0
	II

	H.Nghị
	2-0
	2-0
	x
	2-0
	I

	Y TẾ
	2-1
	0-2
	0-2
	x
	III


5. Đôi Nam lứa tuổi 30 – 40

BẢNG A. 
	TÊN
	C.PHẢ
	Q.SỰ
	ĐHCN
	CNXD
	XẾP HẠNG

	CNC.PHẢ
	X
	1-2
	0-2
	2-0
	III

	Q.SỰ
	2-1
	X
	0-2
	2-1
	II

	ĐHCN
	2-0
	2-0
	X
	2-0
	I

	CNXD
	0-2
	1-2
	0-2
	X
	IV


BẢNG B. 

	TÊN
	ĐÔNG BẮC
	Y TẾ
	CĐS.PHẠM
	XẾP HẠNG

	ĐÔNG BẮC
	X
	0-2
	0-2
	III

	Y TẾ
	2-0
	X
	2-1
	I

	CĐS. PHẠM
	2-0
	1-2
	X
	II


ĐẤU CHÉO
ĐHCN 1 _CĐSP 2
1.2 CĐSP _ Y.TẾ

  Y TẾ     _  Q.SỰ
  3.4    Q SỰ_ ĐHCN

                                                          0    _    2

6. Đôi Nữ lứa tuổi 30 – 40

	TÊN
	CĐSPHẠM
	Y TẾ
	ĐHCN
	XẾP HẠNG

	CĐSPHẠM
	X
	0-2
	0-2
	III

	Y TẾ
	2-0
	X
	2-1
	I

	ĐHCN
	2-0
	1-2
	X
	II


7. Đôi Nam – Nữ lứa tuổi 30 – 40

	Tên
	S.phạm
	ĐHCN
	Y tế
	Xếp hạng

	CĐSP
	X
	0-2
	1-2
	III

	ĐHCN
	2-0
	X
	1-2
	II

	Y tế
	2-1
	2-1
	x
	I


8. Đôi Nam lứa tuổi dưới 30
BẢNG A                                                                        BẢNG B
	TÊN
	C.phả
	Đ.bắc
	CĐSP
	Xếp hạng
	TÊN
	ĐHCN
	Hữu nghị
	CĐXD
	Xếp hạng

	Cẩm phả
	X
	2-0
	2-1
	I
	ĐHCN
	X
	2-0
	2-0
	I

	Đông bắc
	0-2
	X
	0-2
	III
	Hữu nghị
	0-2
	X
	0-2
	III

	CĐSP
	1-2
	2-0
	X
	II
	CĐXD
	0-2
	2-0
	2-0
	II


Đấu chéo:   Cẩm Phả 1 - CNXD 2
                        1 - 2 ĐHCN  _ CNXD
                    CĐSP  0 - 2 ĐHCN                                  3 - 4 CĐSP   _  C.PHẢ

                                                                                 1     _     2

9. Đôi Nam – Nữ lứa tuổi dưới 30

	Tên
	ĐHCN
	Sư phạm
	Hữu nghị
	Xếp hạng

	ĐHCN
	X
	2-0
	2-0
	I

	CĐSP
	0-2
	X
	2-0
	II

	Hữu nghị
	0-2
	0-2
	X
	III


Lịch thi đấu và kết quả xem tại www.cic.edu.vn (mục tin tức – sự kiện/tin thể thao)

